Phụ lục 1: KHOA CƠ -  ĐIỆN
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN
 
	TT
	[bookmark: _GoBack]Tiêu chí đánh giá .
	Điểm trung bình

	
	
	

	1
	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học
	8,887

	2
	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học
	8,920

	3
	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập
	8,950

	4
	Cập nhật thông tin mới
	8,973

	5
	Khoa học, rõ ràng, chính xác
	8,979

	6
	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học
	8,990

	7
	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	8,991

	8
	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học
	8,997

	9
	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học
	9,008

	10
	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác
	9,009

	11
	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo
	9,013

	12
	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn
	9,020

	13
	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học
	9,038

	14
	Nhiệt tình, có trách nhiệm
	9,062

	15
	Dạy đủ số giờ quy định
	9,070

	16
	Lên lớp đúng giờ
	9,082

	17
	Giảng dạy đúng thời khóa biểu
	9,101

	Điểm trung bình:
	9,005


Trong đó: 
- Tổng số giảng viên được đánh giá trong năm học 2015 - 2016: 58 Giảng viên
- Số lần sinh viên đánh giá giảng viên: 7.356 lần
- Số sinh viên đánh giá giảng viên qua các học phần: 1.814 người







Phụ lục 2: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm trung bình

	
	
	

	1
	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học
	8,879

	2
	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học
	8,921

	3
	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập
	8,988

	4
	Cập nhật thông tin mới
	9,006

	5
	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn
	9,022

	6
	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học
	9,023

	7
	Khoa học, rõ ràng, chính xác
	9,027

	8
	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	9,037

	9
	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo
	9,047

	10
	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học
	9,058

	11
	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học
	9,064

	12
	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học
	9,064

	13
	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác
	9,086

	14
	Nhiệt tình, có trách nhiệm
	9,100

	15
	Lên lớp đúng giờ
	9,131

	16
	Dạy đủ số giờ quy định
	9,132

	17
	Giảng dạy đúng thời khóa biểu
	9,189

	Điểm trung bình:
	9,046


Trong đó: 
- Tổng số giảng viên được đánh giá trong năm học 2015 - 2016: 41 Giảng viên
- Số lần sinh viên đánh giá giảng viên: 4.292 lần
- Số sinh viên đánh giá giảng viên qua các học phần: 1.132 người




Phụ lục 3: KHOA DẦU KHÍ
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm trung bình

	
	
	

	1
	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học
	9,110

	2
	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học
	9,137

	3
	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập
	9,173

	4
	Khoa học, rõ ràng, chính xác
	9,186

	5
	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	9,208

	6
	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học
	9,208

	7
	Cập nhật thông tin mới
	9,216

	8
	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học
	9,233

	9
	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn
	9,236

	10
	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác
	9,237

	11
	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học
	9,241

	12
	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo

	9,248

	13
	Dạy đủ số giờ quy định
	9,256

	14
	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học
	9,264

	15
	Lên lớp đúng giờ
	9,271

	16
	Nhiệt tình, có trách nhiệm
	9,287

	17
	Giảng dạy đúng thời khóa biểu
	9,325

	Điểm trung bình:
	9,226


Trong đó: 
- Tổng số giảng viên được đánh giá trong năm học 2015 - 2016: 42 Giảng viên
- Số lần sinh viên đánh giá giảng viên: 5.118 lần
- Số sinh viên đánh giá giảng viên qua các học phần: 1.970 người



Phụ lục 4: KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN


	 TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm trung bình

	
	
	

	1
	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học
	9,020

	2
	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập
	9,060

	3
	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học
	9,061

	4
	Cập nhật thông tin mới
	9,097

	5
	Khoa học, rõ ràng, chính xác
	9,101

	6
	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	9,104

	7
	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học
	9,109

	8
	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo  
	9,118

	9
	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học
	9,118

	10
	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn
	9,123

	11
	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác
	9,125

	12
	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học
	9,132

	13
	Nhiệt tình, có trách nhiệm
	9,144

	14
	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học
	9,146

	15
	Dạy đủ số giờ quy định
	9,186

	16
	Giảng dạy đúng thời khóa biểu
	9,202

	17
	Lên lớp đúng giờ
	9,206

	Điểm trung bình:
	9,121


Trong đó: 
- Tổng số giảng viên được đánh giá trong năm học 2015 - 2016: 10 Giảng viên
- Số lần sinh viên đánh giá giảng viên: 6.025 lần


Phụ lục 5: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

	 TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm trung bình

	
	
	

	1
	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học
	8,840

	2
	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học
	8,856

	3
	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn
	8,864

	4
	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập
	8,885

	5
	Cập nhật thông tin mới
	8,895

	6
	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	8,941

	7
	Khoa học, rõ ràng, chính xác
	8,942

	8
	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học
	8,944

	9
	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo

	8,951

	10
	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học
	8,977

	11
	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học
	8,979

	12
	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác
	8,995

	13
	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học
	8,998

	14
	Lên lớp đúng giờ
	9,009

	15
	Nhiệt tình, có trách nhiệm
	9,025

	16
	Dạy đủ số giờ quy định
	9,041

	17
	Giảng dạy đúng thời khóa biểu
	9,098

	Điểm trung bình:
	8,955


Trong đó: 
- Tổng số giảng viên được đánh giá trong năm học 2015 - 2016: 74Giảng viên
- Số lần sinh viên đánh giá giảng viên: 17.533 lần


Phụ lục 6: KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm trung bình

	
	
	

	1
	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học
	9,006

	2
	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học
	9,010

	3
	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập
	9,033

	4
	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học
	9,057

	5
	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	9,058

	6
	Cập nhật thông tin mới
	9,063

	7
	Khoa học, rõ ràng, chính xác
	9,067

	8
	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học
	9,076

	9
	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học
	9,080

	10
	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo
	9,089

	11
	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác
	9,091

	12
	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn
	9,098

	13
	Dạy đủ số giờ quy định
	9,104

	14
	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học
	9,110

	15
	Lên lớp đúng giờ
	9,121

	16
	Nhiệt tình, có trách nhiệm
	9,124

	17
	Giảng dạy đúng thời khóa biểu
	9,169

	Điểm trung bình:
	9,080


Trong đó: 
- Tổng số giảng viên được đánh giá trong năm học 2015 - 2016: 46 Giảng viên
- Số lần sinh viên đánh giá giảng viên: 3.938 lần
- Số sinh viên đánh giá giảng viên qua các học phần: 1.207 người


Phụ lục 7: KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm trung bình

	
	
	

	1
	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học
	9,036

	2
	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học
	9,058

	3
	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập
	9,077

	4
	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn
	9,101

	5
	Khoa học, rõ ràng, chính xác
	9,110

	6
	Cập nhật thông tin mới
	9,145

	7
	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học
	9,145

	8
	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	9,174

	9
	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo
	9,181

	10
	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học
	9,181

	11
	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học
	9,190

	12
	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác
	9,200

	13
	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học
	9,213

	14
	Giảng dạy đúng thời khóa biểu
	9,247

	15
	Nhiệt tình, có trách nhiệm
	9,257

	16
	Lên lớp đúng giờ
	9,263

	17
	Dạy đủ số giờ quy định
	9,266

	Điểm trung bình
	9,167


Trong đó: 
- Tổng số giảng viên được đánh giá trong năm học 2015 - 2016: 23 Giảng viên
- Số lần sinh viên đánh giá giảng viên: 1.368 lần
- Số sinh viên đánh giá giảng viên qua các học phần: 1.132 người


Phụ lục 8: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm trung bình

	
	
	

	1
	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học
	8,929

	2
	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập
	8,964

	3
	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học
	8,966

	4
	Cập nhật thông tin mới
	9,028

	5
	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn
	9,032

	6
	Khoa học, rõ ràng, chính xác
	9,046

	7
	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học
	9,047

	8
	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	9,051

	9
	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học
	9,053

	10
	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo 
	9,054

	11
	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác
	9,067

	12
	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học
	9,074

	13
	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học
	9,080

	14
	Nhiệt tình, có trách nhiệm
	9,100

	15
	Lên lớp đúng giờ
	9,116

	16
	Dạy đủ số giờ quy định
	9,117

	17
	Giảng dạy đúng thời khóa biểu
	9,165

	Điểm trung bình:
	9,052


Trong đó: 
- Tổng số giảng viên được đánh giá trong năm học 2015 - 2016: 22 Giảng viên
- Số lần sinh viên đánh giá giảng viên: 6.701 lần





Phụ lục 9: KHOA MỎ
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

	 TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm trung bình

	
	
	

	1
	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học
	8,924

	2
	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học
	8,971

	3
	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	8,980

	4
	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo
	8,992

	5
	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập
	8,992

	6
	Khoa học, rõ ràng, chính xác
	9,013

	7
	Cập nhật thông tin mới
	9,016

	8
	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học
	9,020

	9
	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học
	9,030

	10
	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học
	9,031

	11
	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học
	9,037

	12
	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn
	9,042

	13
	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác
	9,044

	14
	Dạy đủ số giờ quy định
	9,079

	15
	Lên lớp đúng giờ
	9,082

	16
	Nhiệt tình, có trách nhiệm
	9,112

	17
	Giảng dạy đúng thời khóa biểu
	9,119

	Điểm trung bình:
	9,028



Trong đó: 
- Tổng số giảng viên được đánh giá trong năm học 2015 - 2016: 34 Giảng viên
- Số lần sinh viên đánh giá giảng viên: 2.953 lần
- Số sinh viên đánh giá giảng viên qua các học phần: 1.475 người


Phụ lục 10: KHOA MÔI TRƯỜNG
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN
 

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm trung bình

	
	
	

	1
	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học
	9,462

	2
	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học
	9,397

	3
	Cập nhật thông tin mới
	9,460

	4
	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn
	9,458

	5
	Dạy đủ số giờ quy định
	9,543

	6
	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học
	9,387

	7
	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo
	9,456

	8
	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	9,445

	9
	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học
	9,493

	10
	Giảng dạy đúng thời khóa biểu
	9,546

	11
	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học
	9,399

	12
	Khoa học, rõ ràng, chính xác
	9,433

	13
	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập
	9,422

	14
	Lên lớp đúng giờ
	9,556

	15
	Nhiệt tình, có trách nhiệm
	9,479

	16
	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác
	9,386

	17
	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học
	9,376

	Điểm trung bình:
	9,453


Trong đó: 
- Tổng số giảng viên được đánh giá trong năm học 2015 - 2016: 14 Giảng viên
- Số lần sinh viên đánh giá giảng viên: 1.213 lần
- Số sinh viên đánh giá giảng viên qua các học phần: 537 người


Phụ lục 11: KHOA TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm trung bình

	
	
	

	1
	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học
	9,103

	2
	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học
	9,120

	3
	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập
	9,127

	4
	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	9,154

	5
	Cập nhật thông tin mới
	9,164

	6
	Khoa học, rõ ràng, chính xác
	9,168

	7
	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học
	9,183

	8
	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác
	9,185

	9
	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học
	9,186

	10
	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn
	9,195

	11
	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo
	9,196

	12
	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học
	9,202

	13
	Nhiệt tình, có trách nhiệm
	9,207

	14
	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học
	9,208

	15
	Lên lớp đúng giờ
	9,222

	16
	Dạy đủ số giờ quy định
	9,223

	17
	Giảng dạy đúng thời khóa biểu
	9,261

	Điểm trung bình:
	9,183


Trong đó: 
- Tổng số giảng viên được đánh giá trong năm học 2015 - 2016: 58 Giảng viên
- Số lần sinh viên đánh giá giảng viên: 4.262 lần
- Số sinh viên đánh giá giảng viên qua các học phần: 1.426 người





Phụ lục 12: KHOA XÂY DỰNG
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm trung bình

	
	
	

	1
	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học
	9,174

	2
	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập
	9,215

	3
	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học
	9,218

	4
	Khoa học, rõ ràng, chính xác
	9,228

	5
	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học
	9,228

	6
	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập
	9,244

	7
	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học
	9,248

	8
	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo
	9,250

	9
	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác
	9,250

	10
	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học
	9,254

	11
	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học
	9,255

	12
	Nhiệt tình, có trách nhiệm
	9,268

	13
	Cập nhật thông tin mới
	9,271

	14
	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn
	9,277

	15
	Dạy đủ số giờ quy định
	9,280

	16
	Lên lớp đúng giờ
	9,289

	17
	Giảng dạy đúng thời khóa biểu
	9,306

	Điểm trung bình:
	9,250









Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập	Khoa học, rõ ràng, chính xác	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học	Cập nhật thông tin mới	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo	Dạy đủ số giờ quy định	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học	Lên lớp đúng giờ	Nhiệt tình, có trách nhiệm	Giảng dạy đúng thời khóa biểu	9.11	9.1369999999999987	9.173	9.1860000000000035	9.2079999999999984	9.2079999999999984	9.2160000000000011	9.2329999999999988	9.2360000000000007	9.2369999999999983	9.2409999999999997	9.2479999999999993	9.2560000000000002	9.2640000000000011	9.270999999999999	9.286999999999999	9.3250000000000028	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học	Cập nhật thông tin mới	Khoa học, rõ ràng, chính xác	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo  	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học	Nhiệt tình, có trách nhiệm	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học	Dạy đủ số giờ quy định	Giảng dạy đúng thời khóa biểu	Lên lớp đúng giờ	9.02	9.06	9.0610000000000035	9.0970000000000013	9.1010000000000009	9.104000000000001	9.109	9.1179999999999986	9.1179999999999986	9.1230000000000011	9.125	9.1319999999999997	9.1439999999999984	9.145999999999999	9.1860000000000035	9.202	9.2060000000000013	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập	Cập nhật thông tin mới	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập	Khoa học, rõ ràng, chính xác	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học	Lên lớp đúng giờ	Nhiệt tình, có trách nhiệm	Dạy đủ số giờ quy định	Giảng dạy đúng thời khóa biểu	8.84	8.8560000000000088	8.8640000000000008	8.8850000000000051	8.8950000000000049	8.9410000000000007	8.9420000000000002	8.9439999999999991	8.9510000000000005	8.9770000000000003	8.9790000000000028	8.9950000000000028	8.9980000000000011	9.0090000000000003	9.0250000000000004	9.0409999999999986	9.097999999999999	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập	Cập nhật thông tin mới	Khoa học, rõ ràng, chính xác	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn	Dạy đủ số giờ quy định	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học	Lên lớp đúng giờ	Nhiệt tình, có trách nhiệm	Giảng dạy đúng thời khóa biểu	9.0060000000000002	9.01	9.0330000000000013	9.0570000000000004	9.0580000000000016	9.0630000000000006	9.0670000000000002	9.0760000000000005	9.08	9.0890000000000004	9.0910000000000011	9.097999999999999	9.104000000000001	9.11	9.1209999999999987	9.1239999999999988	9.1690000000000005	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn	Khoa học, rõ ràng, chính xác	Cập nhật thông tin mới	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học	Giảng dạy đúng thời khóa biểu	Nhiệt tình, có trách nhiệm	Lên lớp đúng giờ	Dạy đủ số giờ quy định	9.0360000000000014	9.0580000000000016	9.077	9.1010000000000009	9.11	9.1449999999999996	9.1449999999999996	9.1740000000000013	9.1810000000000009	9.1810000000000009	9.19	9.2000000000000011	9.213000000000001	9.2470000000000017	9.2570000000000014	9.2630000000000035	9.266	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học	Cập nhật thông tin mới	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn	Khoa học, rõ ràng, chính xác	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học	Nhiệt tình, có trách nhiệm	Lên lớp đúng giờ	Dạy đủ số giờ quy định	Giảng dạy đúng thời khóa biểu	8.9290000000000003	8.9640000000000004	8.9660000000000046	9.0279999999999987	9.032	9.0460000000000012	9.0469999999999988	9.0510000000000002	9.0530000000000008	9.0540000000000003	9.0670000000000002	9.0740000000000016	9.08	9.1	9.1160000000000014	9.1170000000000009	9.1650000000000027	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập	Khoa học, rõ ràng, chính xác	Cập nhật thông tin mới	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác	Dạy đủ số giờ quy định	Lên lớp đúng giờ	Nhiệt tình, có trách nhiệm	Giảng dạy đúng thời khóa biểu	8.9240000000000013	8.9710000000000001	8.98	8.9920000000000027	8.9920000000000027	9.0130000000000035	9.016	9.02	9.0300000000000011	9.0309999999999988	9.036999999999999	9.0419999999999998	9.0439999999999987	9.0790000000000006	9.0820000000000007	9.1120000000000001	9.1189999999999998	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập	Khoa học, rõ ràng, chính xác	Cập nhật thông tin mới	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác	Dạy đủ số giờ quy định	Lên lớp đúng giờ	Nhiệt tình, có trách nhiệm	Giảng dạy đúng thời khóa biểu	8.9240000000000013	8.9710000000000001	8.98	8.9920000000000027	8.9920000000000027	9.0130000000000035	9.016	9.02	9.0300000000000011	9.0309999999999988	9.036999999999999	9.0419999999999998	9.0439999999999987	9.0790000000000006	9.0820000000000007	9.1120000000000001	9.1189999999999998	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập	Cập nhật thông tin mới	Khoa học, rõ ràng, chính xác	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học	Nhiệt tình, có trách nhiệm	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học	Lên lớp đúng giờ	Dạy đủ số giờ quy định	Giảng dạy đúng thời khóa biểu	9.1030000000000015	9.120000000000001	9.1270000000000007	9.1540000000000035	9.1640000000000015	9.168000000000001	9.1830000000000016	9.1850000000000005	9.1860000000000035	9.1950000000000003	9.1960000000000015	9.202	9.206999999999999	9.2079999999999984	9.2219999999999995	9.222999999999999	9.261000000000001	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học	Khoa học, rõ ràng, chính xác	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học	Nhiệt tình, có trách nhiệm	Cập nhật thông tin mới	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn	Dạy đủ số giờ quy định	Lên lớp đúng giờ	Giảng dạy đúng thời khóa biểu	9.1740000000000013	9.2150000000000016	9.2179999999999982	9.2279999999999998	9.2279999999999998	9.2439999999999998	9.2479999999999993	9.25	9.25	9.2540000000000013	9.2550000000000008	9.2680000000000025	9.270999999999999	9.277000000000001	9.2800000000000011	9.2889999999999997	9.3060000000000027	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập	Cập nhật thông tin mới	Khoa học, rõ ràng, chính xác	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học	Nhiệt tình, có trách nhiệm	Dạy đủ số giờ quy định	Lên lớp đúng giờ	Giảng dạy đúng thời khóa biểu	8.8870000000000005	8.92	8.9500000000000028	8.9730000000000008	8.9790000000000028	8.99	8.9910000000000014	8.9970000000000034	9.0080000000000009	9.0090000000000003	9.0130000000000035	9.02	9.0379999999999985	9.0620000000000047	9.07	9.0820000000000007	9.1010000000000009	Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học	Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học	Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập	Cập nhật thông tin mới	Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn	Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học	Khoa học, rõ ràng, chính xác	Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập	Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo	Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học	Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học	Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học	Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác	Nhiệt tình, có trách nhiệm	Lên lớp đúng giờ	Dạy đủ số giờ quy định	8.8790000000000049	8.9210000000000012	8.9880000000000013	9.0060000000000002	9.0220000000000002	9.0230000000000015	9.027000000000001	9.036999999999999	9.0469999999999988	9.0580000000000016	9.0640000000000001	9.0640000000000001	9.0860000000000003	9.1	9.1309999999999985	9.1319999999999997	